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LUÀT 

VIÊN CHĀC 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, 

Quốc hội ban hành Luật viên chức. 

Ch°¡ng I 

NHĂNG QUY ĐàNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chßnh 

Luật này quy định về viên chāc; quyền nghĩa vụ cÿa viên chāc; tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý viên chāc trong đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

ĐiÁu 2. Viên chëc 

Viên chāc là công dân Việt Nam đ°ợc tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại 
đ¡n vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, h°ởng l°¡ng từ quỹ l°¡ng 
cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập theo quy định cÿa pháp luật. 

ĐiÁu 3. GiÁi thích tÿ ngă 

Trong Luật này, các từ ngữ d°ới đây đ°ợc hiểu nh° sau: 
1. Viên chức quản lý là ng°ời đ°ợc bổ nhiệm giữ chāc vụ quản lý có thời hạn, chịu 

trách nhiệm điều hành, tổ chāc thực hiện một hoặc một số công việc trong đ¡n vị sự 
nghiệp công lập nh°ng không phải là công chāc và đ°ợc h°ởng phụ cấp chāc vụ quản 
lý. 

2. Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thāc và hành vi phù hợp với 
đặc thù cÿa từng lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp do c¡ quan, tổ chāc có thẩm quyền 
quy định. 

3. Quy tắc ứng xử là các chuẩn mực xử sự cÿa viên chāc trong thi hành nhiệm vụ 
và trong quan hệ xã hội do c¡ quan nhà n°ớc có thẩm quyền ban hành, phù hợp với đặc 
thù công việc trong từng lĩnh vực hoạt động và đ°ợc công khai để nhân dân giám sát 
việc chấp hành. 

4. Tuyển dụng là việc lựa chọn ng°ời có phẩm chất, trình độ và năng lực vào làm 
viên chāc trong đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

5. Hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chāc hoặc ng°ời 
đ°ợc tuyển dụng làm viên chāc với ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập về vị trí 



việc làm, tiền l°¡ng, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc quyền và nghĩa vụ cÿa mỗi bên. 

ĐiÁu 4. Ho¿t đßng nghÁ nghiÇp céa viên chëc 

Hoạt động nghề nghiệp cÿa viên chāc là việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ 
có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ trong đ¡n vị sự 
nghiệp công lập theo quy định cÿa Luật này và các quy định khác cÿa pháp luật có liên 
quan. 

ĐiÁu 5. Các nguyên tắc trong ho¿t đßng nghÁ nghiÇp céa viên chëc 

1. Tuân thÿ pháp luật, chịu trách nhiệm tr°ớc pháp luật trong quá trình thực hiện 
hoạt động nghề nghiệp. 

2. Tận tụy phục vụ nhân dân. 

3. Tuân thÿ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đāc nghề nghiệp và 
quy tắc āng xử. 

4. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát cÿa c¡ quan, tổ chāc có thẩm quyền và cÿa 
nhân dân. 

ĐiÁu 6. Các nguyên tắc quÁn lý viên chëc 

1. Bảo đảm sự lãnh đạo cÿa Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý 
cÿa Nhà n°ớc. 

2. Bảo đảm quyền chÿ động và đề cao trách nhiệm cÿa ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự 
nghiệp công lập. 

3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đánh giá viên chāc đ°ợc thực hiện trên c¡ sở 
tiêu chuẩn chāc danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cā vào hợp đồng làm việc. 

4. Thực hiện bình đẳng giới, các chính sách °u đãi cÿa Nhà n°ớc đối với viên 
chāc là ng°ời có tài năng, ng°ời dân tộc thiểu số, ng°ời có công với cách mạng, viên 
chāc làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách °u đãi khác cÿa 
Nhà n°ớc đối với viên chāc. 

ĐiÁu 7. Vá trí viÇc làm 

1. Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chāc danh nghề nghiệp hoặc 
chāc vụ quản lý t°¡ng āng, là căn cā xác định số l°ợng ng°ời làm việc, c¡ cấu viên 
chāc để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chāc trong đ¡n vị sự 
nghiệp công lập. 

2. Chính phÿ quy định nguyên tắc, ph°¡ng pháp xác định vị trí việc làm, thẩm 
quyền, trình tự, thÿ tục quyết định số l°ợng vị trí việc làm trong đ¡n vị sự nghiệp công 
lập. 

ĐiÁu 8. Chëc danh nghÁ nghiÇp 

1. Chāc danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, 



nghiệp vụ cÿa viên chāc trong từng lĩnh vực nghề nghiệp. 

2. Bộ Nội vụ chÿ trì, phối hợp với các bộ, c¡ quan ngang bộ có liên quan quy định 
hệ thống danh mục, tiêu chuẩn và mã số chāc danh nghề nghiệp. 

ĐiÁu 9. Đ¡n vá sự nghiÇp công lÁp và c¡ cấu tã chëc quÁn lý ho¿t đßng céa đ¡n vá 
sự nghiÇp công lÁp 

1. Đ¡n vị sự nghiệp công lập là tổ chāc do c¡ quan có thẩm quyền cÿa Nhà n°ớc, 
tổ chāc chính trị, tổ chāc chính trị - xã hội thành lập theo quy định cÿa pháp luật, có t° 
cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà n°ớc. 

2. Đ¡n vị sự nghiệp công lập gồm: 

a) Đ¡n vị sự nghiệp công lập đ°ợc giao quyền tự chÿ hoàn toàn về thực hiện 
nhiệm vụ, tài chính, tổ chāc bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đ¡n vị sự nghiệp công lập 
đ°ợc giao quyền tự chÿ); 

b) Đ¡n vị sự nghiệp công lập ch°a đ°ợc giao quyền tự chÿ hoàn toàn về thực hiện 
nhiệm vụ, tài chính, tổ chāc bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đ¡n vị sự nghiệp công lập 
ch°a đ°ợc giao quyền tự chÿ). 

3. Chính phÿ quy định chi tiết tiêu chí phân loại đ¡n vị sự nghiệp công lập quy 
định tại khoản 2 Điều này đối với từng lĩnh vực sự nghiệp căn cā vào khả năng tự chÿ 
về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chāc bộ máy, nhân sự và phạm vi hoạt động cÿa 
đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

4. Căn cā điều kiện cụ thể, yêu cầu quản lý đối với mỗi loại hình đ¡n vị sự nghiệp 
công lập trong từng lĩnh vực, Chính phÿ quy định việc thành lập, c¡ cấu chāc năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn cÿa Hội đồng quản lý trong đ¡n vị sự nghiệp công lập, mối quan 
hệ giữa Hội đồng quản lý với ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

ĐiÁu 10. Chính sách xây dựng và phát triÃn các đ¡n vá sự nghiÇp công lÁp và đßi 
ngũ viên chëc 

1. Nhà n°ớc tập trung xây dựng hệ thống các đ¡n vị sự nghiệp công lập để cung 
cấp những dịch vụ công mà Nhà n°ớc phải chịu trách nhiệm chÿ yếu bảo đảm nhằm 
phục vụ nhân dân trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học và các lĩnh vực khác mà khu 
vực ngoài công lập ch°a có khả năng đáp āng; bảo đảm cung cấp các dịch vụ c¡ bản về 
y tế, giáo dục tại miền núi, biên giới, hải đảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

2. Chính phÿ phối hợp với các c¡ quan có thẩm quyền chỉ đạo việc lập quy hoạch, 
tổ chāc, sắp xếp lại hệ thống các đ¡n vị sự nghiệp công lập theo h°ớng xác định lĩnh 
vực hạn chế và lĩnh vực cần tập trung °u tiên phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có 
hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất l°ợng các hoạt động sự nghiệp. 
Không tổ chāc đ¡n vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện dịch vụ kinh doanh, thu lợi 
nhuận. 

3. Tiếp tục đổi mới c¡ chế hoạt động cÿa các đ¡n vị sự nghiệp công lập theo 



h°ớng tự chÿ, tự chịu trách nhiệm, thực hiện hạch toán độc lập; tách chāc năng quản lý 
nhà n°ớc cÿa bộ, c¡ quan ngang bộ với chāc năng điều hành các đ¡n vị sự nghiệp công 
lập. 

4. Nhà n°ớc có chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ viên chāc có đạo đāc nghề 
nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp āng yêu cầu ngày càng cao cÿa khu 
vực cung āng dịch vụ công; phát hiện, thu hút, bồi d°ỡng, trọng dụng và đãi ngộ xāng 
đáng đối với ng°ời có tài năng để nâng cao chất l°ợng phục vụ nhân dân. 

Ch°¡ng II 

QUYÀN, NGH)A Væ CèA VIÊN CHêC 

Mçc 1. QUYÀN CèA VIÊN CHêC 

ĐiÁu 11. QuyÁn céa viên chëc vÁ ho¿t đßng nghÁ nghiÇp 

1. Đ°ợc pháp luật bảo vệ trong hoạt động nghề nghiệp. 

2. Đ°ợc đào tạo, bồi d°ỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Đ°ợc bảo đảm trang bị, thiết bị và các điều kiện làm việc. 

4. Đ°ợc cung cấp thông tin liên quan đến công việc hoặc nhiệm vụ đ°ợc giao. 

5. Đ°ợc quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm 
vụ đ°ợc giao. 

6. Đ°ợc quyền từ chối thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ trái với quy định cÿa 
pháp luật. 

7. Đ°ợc h°ởng các quyền khác về hoạt động nghề nghiệp theo quy định cÿa pháp 
luật. 

ĐiÁu 12. QuyÁn céa viên chëc vÁ tiÁn l°¡ng và các ch¿ đß liên quan đ¿n tiÁn l°¡ng 

1. Đ°ợc trả l°¡ng t°¡ng xāng với vị trí việc làm, chāc danh nghề nghiệp, chāc vụ 
quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ đ°ợc giao; đ°ợc h°ởng phụ cấp 
và chính sách °u đãi trong tr°ờng hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
hoặc làm việc trong ngành nghề có môi tr°ờng độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp 
đặc thù. 

2. Đ°ợc h°ởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo 
quy định cÿa pháp luật và quy chế cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

3. Đ°ợc h°ởng tiền th°ởng, đ°ợc xét nâng l°¡ng theo quy định cÿa pháp luật và 
quy chế cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

ĐiÁu 13. QuyÁn céa viên chëc vÁ nghß ng¡i 
1. Đ°ợc nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định cÿa pháp luật về lao 

động. Do yêu cầu công việc, viên chāc không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày 
nghỉ hàng năm thì đ°ợc thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ. 



2. Viên chāc làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa hoặc 
tr°ờng hợp đặc biệt khác, nếu có yêu cầu, đ°ợc gộp số ngày nghỉ phép cÿa 02 năm để 
nghỉ một lần; nếu gộp số ngày nghỉ phép cÿa 03 năm để nghỉ một lần thì phải đ°ợc sự 
đồng ý cÿa ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

3. Đối với lĩnh vực sự nghiệp đặc thù, viên chāc đ°ợc nghỉ việc và h°ởng l°¡ng 
theo quy định cÿa pháp luật. 

4. Đ°ợc nghỉ không h°ởng l°¡ng trong tr°ờng hợp có lý do chính đáng và đ°ợc 
sự đồng ý cÿa ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

ĐiÁu 14. QuyÁn céa viên chëc vÁ ho¿t đßng kinh doanh và làm viÇc ngoài thßi gian 
quy đánh 

1. Đ°ợc hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng 
làm việc, trừ tr°ờng hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Đ°ợc ký hợp đồng vụ, việc với c¡ quan, tổ chāc, đ¡n vị khác mà pháp luật 
không cấm nh°ng phải hoàn thành nhiệm vụ đ°ợc giao và có sự đồng ý cÿa ng°ời đāng 
đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

3. Đ°ợc góp vốn nh°ng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện t°, tr°ờng học t° và 
tổ chāc nghiên cāu khoa học t°, trừ tr°ờng hợp pháp luật chuyên ngành có quy định 
khác. 

ĐiÁu 15. Các quyÁn khác céa viên chëc 

Viên chāc đ°ợc khen th°ởng, tôn vinh, đ°ợc tham gia hoạt động kinh tế xã hội; 
đ°ợc h°ởng chính sách °u đãi về nhà ở; đ°ợc tạo điều kiện học tập hoạt động nghề 
nghiệp ở trong n°ớc và n°ớc ngoài theo quy định cÿa pháp luật. Tr°ờng hợp bị th°¡ng 
hoặc chết do thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ đ°ợc giao thì đ°ợc xét h°ởng chính 
sách nh° th°¡ng binh hoặc đ°ợc xét để công nhận là liệt sĩ theo quy định cÿa pháp luật. 

Mçc 2. NGH)A Væ CèA VIÊN CHêC 

ĐiÁu 16. Ngh*a vç chung céa viên chëc 

1. Chấp hành đ°ờng lối, chÿ tr°¡ng, chính sách cÿa Đảng Cộng sản Việt Nam và 
pháp luật cÿa Nhà n°ớc. 

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô t°. 
3. Có ý thāc tổ chāc kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực 

hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

4. Bảo vệ bí mật nhà n°ớc; giữ gìn và bảo vệ cÿa công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm 
tài sản đ°ợc giao. 

5. Tu d°ỡng, rèn luyện đạo đāc nghề nghiệp, thực hiện quy tắc āng xử cÿa viên 
chāc. 



ĐiÁu 17. Ngh*a vç céa viên chëc trong ho¿t đßng nghÁ nghiÇp 

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ đ°ợc giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và 
chất l°ợng. 

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. 

3. Chấp hành sự phân công công tác cÿa ng°ời có thẩm quyền. 

4. Th°ờng xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. 

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chāc phải tuân thÿ các quy định sau: 

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; 

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; 

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; 

d) Chấp hành các quy định về đạo đāc nghề nghiệp. 

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. 

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định cÿa pháp luật. 

ĐiÁu 18. Ngh*a vç céa viên chëc quÁn lý 

Viên chāc quản lý thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 16, Điều 17 cÿa Luật 
này và các nghĩa vụ sau: 

1. Chỉ đạo và tổ chāc thực hiện các nhiệm vụ cÿa đ¡n vị theo đúng chāc trách, 
thẩm quyền đ°ợc giao; 

2. Thực hiện dân chÿ, giữ gìn sự đoàn kết, đạo đāc nghề nghiệp trong đ¡n vị đ°ợc 
giao quản lý, phụ trách; 

3. Chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động 
nghề nghiệp cÿa viên chāc thuộc quyền quản lý, phụ trách; 

4. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực; quản lý, sử dụng có hiệu quả c¡ sở vật 
chất, tài chính trong đ¡n vị đ°ợc giao quản lý, phụ trách; 

5. Tổ chāc thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí trong đ¡n vị đ°ợc giao quản lý, phụ trách. 

ĐiÁu 19. Nhăng viÇc viên chëc không đ°åc làm 

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ đ°ợc giao; gây bè 
phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công. 

2. Sử dụng tài sản cÿa c¡ quan, tổ chāc, đ¡n vị và cÿa nhân dân trái với quy định 
cÿa pháp luật. 

3. Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ng°ỡng, tôn giáo d°ới 
mọi hình thāc. 

4. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chÿ tr°¡ng đ°ờng 



lối, chính sách cÿa Đảng, pháp luật cÿa Nhà n°ớc hoặc gây ph°¡ng hại đối với thuần 
phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần cÿa nhân dân và xã hội. 

5. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cÿa ng°ời khác trong khi thực hiện hoạt 
động nghề nghiệp. 

6. Những việc khác viên chāc không đ°ợc làm theo quy định cÿa Luật phòng, 
chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định khác cÿa 
pháp luật có liên quan. 

Ch°¡ng III 

TUYÂN DæNG, SĀ DæNG VIÊN CHêC 

Mçc 1. TUYÂN DæNG 

ĐiÁu 20. Căn cë tuyÃn dçng 

Việc tuyển dụng viên chāc phải căn cā vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu 
chuẩn chāc danh nghề nghiệp và quỹ tiền l°¡ng cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

ĐiÁu 21. Nguyên tắc tuyÃn dçng 

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. 

2. Bảo đảm tính cạnh tranh. 

3. Tuyển chọn đúng ng°ời đáp āng yêu cầu cÿa vị trí việc làm. 

4. Đề cao trách nhiệm cÿa ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

5. ¯u tiên ng°ời có tài năng, ng°ời có công với cách mạng, ng°ời dân tộc thiểu 
số. 

ĐiÁu 22. ĐiÁu kiÇn đăng ký dự tuyÃn 

1. Ng°ời có đÿ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần 
xã hội, tín ng°ỡng, tôn giáo đ°ợc đăng ký dự tuyển viên chāc: 

a) Có quốc tịch Việt Nam và c° trú tại Việt Nam; 

b) Từ đÿ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, 
thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp h¡n theo quy định cÿa pháp luật; đồng thời, 
phải có sự đồng ý bằng văn bản cÿa ng°ời đại diện theo pháp luật; 

c) Có đ¡n đăng ký dự tuyển; 

d) Có lý lịch rõ ràng; 

đ) Có văn bằng, chāng chỉ đào tạo, chāng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ 
năng phù hợp với vị trí việc làm; 

e) Đÿ sāc khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; 

g) Đáp āng các điều kiện khác theo yêu cầu cÿa vị trí việc làm do đ¡n vị sự 
nghiệp công lập xác định nh°ng không đ°ợc trái với quy định cÿa pháp luật. 



2. Những ng°ời sau đây không đ°ợc đăng ký dự tuyển viên chāc: 

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

b) Đang bị truy cāu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về 
hình sự cÿa Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đ°a vào c¡ sở chữa 
bệnh, c¡ sở giáo dục, tr°ờng giáo d°ỡng. 

ĐiÁu 23. Ph°¡ng thëc tuyÃn dçng 

Việc tuyển dụng viên chāc đ°ợc thực hiện thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. 

ĐiÁu 24. Tã chëc thực hiÇn tuyÃn dçng 

1. Đối với đ¡n vị sự nghiệp công lập đ°ợc giao quyền tự chÿ, ng°ời đāng đầu đ¡n 
vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chāc và chịu trách nhiệm về quyết 
định cÿa mình. 

Đối với đ¡n vị sự nghiệp công lập ch°a đ°ợc giao quyền tự chÿ, c¡ quan có thẩm 
quyền quản lý đ¡n vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng viên chāc hoặc 
phân cấp cho ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập thực hiện việc tuyển dụng. 

2. Căn cā vào kết quả tuyển dụng, ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập ký 
kết hợp đồng làm việc với ng°ời trúng tuyển vào viên chāc. 

3. Chính phÿ quy định chi tiết các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chāc 
quy định tại Luật này. 

Mçc 2. HäP ĐàNG LÀM VIÆC 

ĐiÁu 25. Các lo¿i håp đáng làm viÇc 

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định 
thời hạn, thời điểm chấm dāt hiệu lực cÿa hợp đồng trong khoảng thời gian từ đÿ 12 
tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với ng°ời trúng 
tuyển vào viên chāc, trừ tr°ờng hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 cÿa 
Luật này. 

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên 
không xác định thời hạn, thời điểm chấm dāt hiệu lực cÿa hợp đồng. Hợp đồng làm 
việc không xác định thời hạn áp dụng đối với tr°ờng hợp đã thực hiện xong hợp đồng 
làm việc xác định thời hạn và tr°ờng hợp cán bộ, công chāc chuyển thành viên chāc 
theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 cÿa Luật này. 

ĐiÁu 26. Nßi dung và hình thëc céa håp đáng làm viÇc 

1. Hợp đồng làm việc có những nội dung chÿ yếu sau: 

a) Tên, địa chỉ cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập và ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự 
nghiệp công lập; 

b) Họ tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh cÿa ng°ời đ°ợc tuyển dụng. 

Tr°ờng hợp ng°ời đ°ợc tuyển dụng là ng°ời d°ới 18 tuổi thì phải có họ tên, địa 



chỉ, ngày, tháng, năm sinh cÿa ng°ời đại diện theo pháp luật cÿa ng°ời đ°ợc tuyển 
dụng; 

c) Công việc hoặc nhiệm vụ, vị trí việc làm và địa điểm làm việc; 

d) Quyền và nghĩa vụ cÿa các bên; 

đ) Loại hợp đồng, thời hạn và điều kiện chấm dāt cÿa hợp đồng làm việc; 

e) Tiền l°¡ng, tiền th°ởng và chế độ đãi ngộ khác (nếu có); 

g) Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ng¡i; 
h) Chế độ tập sự (nếu có); 

i) Điều kiện làm việc và các vấn đề liên quan đến bảo hộ lao động; 

k) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; 

l) Hiệu lực cÿa hợp đồng làm việc; 

m) Các cam kết khác gắn với tính chất, đặc điểm cÿa ngành, lĩnh vực và điều 
kiện đặc thù cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập nh°ng không trái với quy định cÿa Luật này 
và các quy định khác cÿa pháp luật có liên quan. 

2. Hợp đồng làm việc đ°ợc ký kết bằng văn bản giữa ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự 
nghiệp công lập với ng°ời đ°ợc tuyển dụng làm viên chāc và đ°ợc lập thành ba bản, 
trong đó một bản giao cho viên chāc. 

3. Đối với các chāc danh nghề nghiệp theo quy định cÿa pháp luật do cấp trên cÿa 
ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập bổ nhiệm thì tr°ớc khi ký kết hợp đồng làm 
việc phải đ°ợc sự đồng ý cÿa cấp đó. 
ĐiÁu 27. Ch¿ đß tÁp sự 

1. Ng°ời trúng tuyển viên chāc phải thực hiện chế độ tập sự, trừ tr°ờng hợp đã có 
thời gian từ đÿ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu 
cÿa vị trí việc làm đ°ợc tuyển dụng. 

2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải đ°ợc quy định trong hợp 
đồng làm việc. 

3. Chính phÿ quy định chi tiết chế độ tập sự. 

ĐiÁu 28. Thay đãi nßi dung, ký k¿t ti¿p, t¿m hoãn và chấm dët håp đáng làm viÇc 

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay đổi 
nội dung hợp đồng làm việc thì phải báo cho bên kia biết tr°ớc ít nhất 03 ngày làm việc. 
Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan cÿa hợp 
đồng làm việc. Trong thời gian tiến hành thoả thuận, các bên vẫn phải tuân theo hợp 
đồng làm việc đã ký kết. Tr°ờng hợp không thoả thuận đ°ợc thì các bên tiếp tục thực 
hiện hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thoả thuận chấm dāt hợp đồng làm việc. 

2. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, tr°ớc khi hết hạn hợp đồng làm 



việc 60 ngày, ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập căn cā vào nhu cầu cÿa đ¡n vị, 
trên c¡ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ cÿa viên chāc, quyết định ký kết tiếp 
hoặc chấm dāt hợp đồng làm việc đối với viên chāc. 

3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dāt hợp đồng làm việc đ°ợc 
thực hiện theo quy định cÿa pháp luật về lao động. 

4. Khi viên chāc chuyển công tác đến c¡ quan, tổ chāc, đ¡n vị khác thì chấm dāt 
hợp đồng làm việc và đ°ợc giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định cÿa pháp 
luật. 

5. Khi viên chāc đ°ợc cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chāc vụ đ°ợc pháp luật 
quy định là công chāc tại đ¡n vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ h°u thì 
hợp đồng làm việc đ°¡ng nhiên chấm dāt. 

ĐiÁu 29. Đ¡n ph°¡ng chấm dët håp đáng làm viÇc 

1. Đ¡n vị sự nghiệp công lập đ°ợc đ¡n ph°¡ng chấm dāt hợp đồng làm việc với 
viên chāc trong các tr°ờng hợp sau: 

a) Viên chāc có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở māc độ không hoàn 
thành nhiệm vụ; 

b) Viên chāc bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và 
khoản 1 Điều 57 cÿa Luật này; 

c) Viên chāc làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm 
đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chāc làm việc theo hợp đồng làm việc xác định 
thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc ch°a hồi phục. 
Khi sāc khỏe cÿa viên chāc bình phục thì đ°ợc xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm 
việc; 

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định 
cÿa Chính phÿ làm cho đ¡n vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị 
trí việc làm mà viên chāc đang đảm nhận không còn; 

đ) Khi đ¡n vị sự nghiệp công lập chấm dāt hoạt động theo quyết định cÿa c¡ 
quan có thẩm quyền. 

2. Khi đ¡n ph°¡ng chấm dāt hợp đồng làm việc, trừ tr°ờng hợp quy định tại điểm 
b khoản 1 Điều này, ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chāc 
biết tr°ớc ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc ít 
nhất 30 ngày đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Đối với viên chāc do c¡ 
quan quản lý đ¡n vị sự nghiệp công lập thực hiện tuyển dụng, việc đ¡n ph°¡ng chấm 
dāt hợp đồng làm việc do ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập quyết định sau khi 
có sự đồng ý bằng văn bản cÿa c¡ quan quản lý đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

3. Ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập không đ°ợc đ¡n ph°¡ng chấm dāt 
hợp đồng làm việc với viên chāc trong các tr°ờng hợp sau: 



a) Viên chāc ốm đau hoặc bị tai nạn, đang điều trị bệnh nghề nghiệp theo quyết 
định cÿa c¡ sở chữa bệnh, trừ tr°ờng hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

b) Viên chāc đang nghỉ hàng năm, nghỉ về việc riêng và những tr°ờng hợp nghỉ 
khác đ°ợc ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập cho phép; 

c) Viên chāc nữ đang trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con d°ới 36 
tháng tuổi, trừ tr°ờng hợp đ¡n vị sự nghiệp công lập chấm dāt hoạt động. 

4. Viên chāc làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền 
đ¡n ph°¡ng chấm dāt hợp đồng nh°ng phải thông báo bằng văn bản cho ng°ời đāng 
đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập biết tr°ớc ít nhất 45 ngày; tr°ờng hợp viên chāc ốm đau 
hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo tr°ớc ít nhất 03 ngày. 

5. Viên chāc làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đ¡n 
ph°¡ng chấm dāt hợp đồng trong các tr°ờng hợp sau: 

a) Không đ°ợc bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không 
đ°ợc bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc; 

b) Không đ°ợc trả l°¡ng đầy đÿ hoặc không đ°ợc trả l°¡ng đúng thời hạn theo 
hợp đồng làm việc; 

c) Bị ng°ợc đãi; bị c°ỡng bāc lao động; 

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực 
hiện hợp đồng; 

đ) Viên chāc nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định cÿa c¡ sở chữa bệnh; 

e) Viên chāc ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng 
làm việc ch°a hồi phục. 

6. Viên chāc phải thông báo bằng văn bản về việc đ¡n ph°¡ng chấm dāt hợp đồng 
làm việc cho ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập biết tr°ớc ít nhất 03 ngày đối 
với các tr°ờng hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 
ngày đối với tr°ờng hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này. 

ĐiÁu 30. GiÁi quy¿t tranh chấp vÁ håp đáng làm viÇc 

Tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hoặc chấm dāt hợp đồng làm việc 
đ°ợc giải quyết theo quy định cÿa pháp luật về lao động. 

Mçc 3. Bâ NHIÆM, THAY ĐâI CHêC DANH NGHÀ NGHIÆP, THAY ĐâI Và 
TRÍ VIÆC LÀM CèA VIÊN CHêC 

ĐiÁu 31. Bã nhiÇm, thay đãi chëc danh nghÁ nghiÇp 

1. Việc bổ nhiệm chāc danh nghề nghiệp đối với viên chāc đ°ợc thực hiện theo 
nguyên tắc sau: 

a) Làm việc ở vị trí việc làm nào thì bổ nhiệm vào chāc danh nghề nghiệp 
t°¡ng āng với vị trí việc làm đó; 



b) Ng°ời đ°ợc bổ nhiệm chāc danh nghề nghiệp nào thì phải có đÿ tiêu chuẩn 
cÿa chāc danh nghề nghiệp đó. 

2. Việc thay đổi chāc danh nghề nghiệp đối với viên chāc đ°ợc thực hiện thông 
qua thi hoặc xét theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng 
pháp luật. 

3. Viên chāc đ°ợc đăng ký thi hoặc xét thay đổi chāc danh nghề nghiệp nếu đ¡n vị 
sự nghiệp công lập có nhu cầu và đÿ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định cÿa pháp luật. 

4. Chính phÿ quy định cụ thể quy trình, thÿ tục thi hoặc xét, bổ nhiệm chāc danh 
nghề nghiệp cÿa viên chāc, phân công, phân cấp việc tổ chāc thi hoặc xét, bổ nhiệm 
chāc danh nghề nghiệp cÿa viên chāc. 

Các bộ, c¡ quan ngang bộ đ°ợc giao quản lý nhà n°ớc về các lĩnh vực hoạt động 
cÿa viên chāc chÿ trì, phối hợp với Bộ Nội Vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn Chāc danh 
nghề nghiệp; điều kiện thi hoặc xét thay đổi chāc danh nghề nghiệp cÿa viên chāc. 

ĐiÁu 32. Thay đãi vá trí viÇc làm 

1. Khi đ¡n vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chāc có thể đ°ợc chuyển sang 
vị trí việc làm mới nếu có đÿ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cÿa vị trí việc làm đó. 

2. Việc lựa chọn viên chāc vào vị trí việc làm còn thiếu do ng°ời đāng đầu đ¡n vị 
sự nghiệp công lập hoặc c¡ quan có thẩm quyền quản lý đ¡n vị sự nghiệp công lập thực 
hiện theo nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật. 

3. Khi chuyển sang vị trí việc làm mới, việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng 
làm việc hoặc có thay đổi chāc danh nghề nghiệp đ°ợc thực hiện theo quy định tại 
khoản 1 Điều 28 và Điều 31 cÿa Luật này. 

Mçc 4. ĐÀO T¾O, BàI D¯âNG 

ĐiÁu 33. Ch¿ đß đào t¿o, bái d°ãng viên chëc 

1. Việc đào tạo, bồi d°ỡng đ°ợc thực hiện đối với viên chāc tr°ớc khi bổ nhiệm 
chāc vụ quản lý, thay đổi chāc danh nghề nghiệp hoặc nhằm bổ sung, cập nhật kiến 
thāc, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp. 

2. Nội dung, ch°¡ng trình, hình thāc, thời gian đào tạo, bồi d°ỡng viên chāc phải 
căn cā vào tiêu chuẩn chāc vụ quản lý, chāc danh nghề nghiệp, yêu cầu bổ sung, cập 
nhật kiến thāc, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp. 

3. Hình thāc đào tạo, bồi d°ỡng viên chāc gồm: 

a) Đào tạo, bồi d°ỡng theo tiêu chuẩn chāc vụ quản lý; 

b) Bồi d°ỡng theo tiêu chuẩn chāc danh nghề nghiệp; 

c) Bồi d°ỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thāc, kỹ năng phục vụ hoạt động 
nghề nghiệp. 

4. Các bộ, c¡ quan ngang bộ đ°ợc giao quản lý nhà n°ớc về các lĩnh vực hoạt 



động cÿa viên chāc quy định chi tiết về nội dung, ch°¡ng trình, hình thāc, thời gian đào 
tạo, bồi d°ỡng viên chāc làm việc trong ngành, lĩnh vực đ°ợc giao quản lý. 

ĐiÁu 34. Trách nhiÇm đào t¿o, bái d°ãng viên chëc 

1. Đ¡n vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng và tổ chāc thực hiện kế 
hoạch đào tạo, bồi d°ỡng viên chāc. 

2. Đ¡n vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chāc đ°ợc tham 
gia đào tạo, bồi d°ỡng. 

3. Kinh phí đào tạo, bồi d°ỡng viên chāc do viên chāc, nguồn tài chính cÿa đ¡n vị 
sự nghiệp công lập và các nguồn khác bảo đảm. 

ĐiÁu 35. Trách nhiÇm và quyÁn låi céa viên chëc trong đào t¿o, bái d°ãng 

1. Viên chāc tham gia đào tạo, bồi d°ỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế 
đào tạo, bồi d°ỡng và chịu sự quản lý cÿa c¡ sở đào tạo, bồi d°ỡng. 

2. Viên chāc đ°ợc cử tham gia đào tạo, bồi d°ỡng đ°ợc h°ởng tiền l°¡ng và phụ 
cấp theo quy định cÿa pháp luật và quy chế cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập; thời gian 
đào tạo, bồi d°ỡng đ°ợc tính là thời gian công tác liên tục, đ°ợc xét nâng l°¡ng. 

3. Viên chāc đ°ợc đ¡n vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đ¡n ph°¡ng chấm 
dāt hợp đồng làm việc hoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định cÿa 
Chính phÿ. 

Mçc 5. BIÆT PHÁI, Bâ NHIÆM, MIÄN NHIÆM 

ĐiÁu 36. BiÇt phái viên chëc 

1. Biệt phái viên chāc là việc viên chāc cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập này đ°ợc 
cử đi làm việc tại c¡ quan, tổ chāc, đ¡n vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời 
hạn nhất định. Ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập hoặc c¡ quan có thẩm quyền 
quản lý đ¡n vị sự nghiệp công lập quyết định việc biệt phái viên chāc. 

2. Thời hạn cử biệt phái không quá 03 năm, trừ một số ngành, lĩnh vực do Chính 
phÿ quy định. 

3. Viên chāc đ°ợc cử biệt phái phải chịu sự phân công công tác và quản lý cÿa c¡ 
quan, tổ chāc, đ¡n vị n¡i đ°ợc cử đến. 

4. Trong thời gian biệt phái, đ¡n vị sự nghiệp công lập cử viên chāc biệt phái có 
trách nhiệm bảo đảm tiền l°¡ng và các quyền lợi khác cÿa viên chāc. 

5. Viên chāc đ°ợc cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, 
vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đ°ợc h°ởng 
chính sách hỗ trợ theo quy định cÿa Chính phÿ. 

6. Hết thời hạn biệt phái, viên chāc trở về đ¡n vị cũ công tác. Ng°ời đāng đầu đ¡n 
vị sự nghiệp công lập cử viên chāc biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm 
cho viên chāc hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ cÿa viên chāc. 



7. Không thực hiện biệt phái viên chāc nữ đang mang thai hoặc nuôi con d°ới 36 
tháng tuổi. 

ĐiÁu 37. Bã nhiÇm viên chëc quÁn lý 

1. Việc bổ nhiệm viên chāc quản lý phải căn cā vào nhu cầu cÿa đ¡n vị sự nghiệp 
công lập, tiêu chuẩn, điều kiện cÿa chāc vụ quản lý và theo đúng thẩm quyền, trình tự, 
thÿ tục. 

2. Căn cā vào điều kiện cụ thể cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập, viên chāc giữ chāc 
vụ quản lý đ°ợc bổ nhiệm có thời hạn không quá 05 năm. Trong thời gian giữ chāc vụ 
quản lý, viên chāc đ°ợc h°ởng phụ cấp chāc vụ quản lý; đ°ợc tham gia hoạt động nghề 
nghiệp theo chāc danh nghề nghiệp đã đ°ợc bổ nhiệm. 

3. Khi viên chāc quản lý hết thời hạn giữ chāc vụ quản lý, phải xem xét bổ nhiệm 
lại hoặc không bổ nhiệm lại. Tr°ờng hợp không đ°ợc bổ nhiệm lại, cấp có thẩm quyền 
bổ nhiệm có trách nhiệm bố trí viên chāc vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù 
hợp với chuyên môn, nghiệp vụ cÿa viên chāc. 

4. Viên chāc quản lý đ°ợc bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc đ°ợc bổ nhiệm 
chāc vụ quản lý mới thì đ°¡ng nhiên thôi giữ chāc vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ 
tr°ờng hợp đ°ợc giao kiêm nhiệm. 

5. Thẩm quyền bổ nhiệm viên chāc giữ chāc vụ quản lý do ng°ời đāng đầu đ¡n vị 
sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân 
cấp quản lý. 

6. Chính phÿ quy định chi tiết Điều này. 

ĐiÁu 38. Xin thôi giă chëc vç quÁn lý hoặc miÅn nhiÇm đßi với viên chëc quÁn lý 

1. Viên chāc quản lý có thể xin thôi giữ chāc vụ quản lý hoặc đ°ợc miễn nhiệm 
nếu thuộc một trong các tr°ờng hợp sau: 

a) Không đÿ sāc khoẻ; 

b) Không đÿ năng lực, uy tín; 

c) Theo yêu cầu nhiệm vụ; 

d) Vì lý do khác. 

2. Viên chāc quản lý xin thôi giữ chāc vụ quản lý nh°ng ch°a đ°ợc ng°ời đāng 
đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi giữ chāc vụ 
quản lý vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cÿa mình. 

3. Viên chāc quản lý sau khi đ°ợc thôi giữ chāc vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đ°ợc 
ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc 
làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ cÿa viên chāc. 

4. Thẩm quyền, trình tự, thÿ tục xem xét, quyết định việc xin thôi giữ chāc vụ 
quản lý, miễn nhiệm viên chāc quản lý đ°ợc thực hiện theo quy định cÿa pháp luật. 



Mçc 6. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHêC 

ĐiÁu 39. Mçc đích céa đánh giá viên chëc 

Mục đích cÿa đánh giá viên chāc để làm căn cā tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, đào tạo, bồi d°ỡng, khen th°ởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách 
đối với viên chāc. 

ĐiÁu 40. Căn cë đánh giá viên chëc 

Việc đánh giá viên chāc đ°ợc thực hiện dựa trên các căn cā sau: 

1. Các cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết; 

2. Quy định về đạo đāc nghề nghiệp, quy tắc āng xā cÿa viên chāc. 

ĐiÁu 41. Nßi dung đánh giá viên chëc 

1. Việc đánh giá viên chāc đ°ợc xem xét theo các nội dung sau: 

a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký 
kết; 

b) Việc thực hiện quy định về đạo đāc nghề nghiệp; 

c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng 
nghiệp và việc thực hiện quy tắc āng xử cÿa viên chāc; 

d) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác cÿa viên chāc. 

2. Việc đánh giá viên chāc quản lý đ°ợc xem xét theo các nội dung quy định tại 
khoản 1 Điều này và các nội dung sau: 

a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chāc thực hiện nhiệm vụ; 

b) Kết quả hoạt động cÿa đ¡n vị đ°ợc giao quản lý, phụ trách. 

3. Việc đánh giá viên chāc đ°ợc thực hiện hàng năm; khi kết thúc thời gian tập sự; 
tr°ớc khi ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen th°ởng, kỷ luật, 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi đ°ờng. 

ĐiÁu 42. Phân lo¿i đánh giá viên chëc 

Hàng năm, căn cā vào nội dung đánh giá, viên chāc đ°ợc phân loại nh° sau: 
1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

3. Hoàn thành nhiệm vụ; 

4. Không hoàn thành nhiệm vụ. 

ĐiÁu 43. Trách nhiÇm đánh giá viên chëc 

1. Ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chāc việc đánh giá 
viên chāc thuộc thẩm quyền quản lý. 



2. Căn cā vào điều kiện cụ thể, ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập thực 
hiện việc đánh giá hoặc phân công, phân cấp việc đánh giá viên chāc thuộc thẩm quyền 
quản lý. Ng°ời đ°ợc giao thẩm quyền đánh giá viên chāc phải chịu trách nhiệm tr°ớc 
ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập về kết quả đánh giá. 

3. Ng°ời có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm đánh giá viên chāc quản lý 
trong đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

4. Chính phÿ quy định chi tiết trình tự, thÿ tục đánh giá viên chāc quy định tại 
Điều này. 

ĐiÁu 44. Thông báo k¿t quÁ đánh giá, phân lo¿i viên chëc 

1. Nội dung đánh giá viên chāc phải đ°ợc thông báo cho viên chāc. 

2. Kết quả phân loại viên chāc đ°ợc công khai trong đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

3. Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá và phân loại thì viên chāc đ°ợc quyền 
khiếu nại lên cấp có thẩm quyền. 

Mçc 7. CH¾ ĐÞ THÔI VIÆC, H¯U TRÍ 

ĐiÁu 45. Ch¿ đß thôi viÇc 

1. Khi chấm dāt hợp đồng làm việc, viên chāc đ°ợc h°ởng trợ cấp thôi việc, trợ 
cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cÿa pháp luật về lao 
động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ tr°ờng hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Viên chāc không đ°ợc h°ởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các tr°ờng 
hợp sau: 

a) Bị buộc thôi việc; 

b) Đ¡n ph°¡ng chấm dāt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 
4, 5 và 6 Điều 29 cÿa Luật này; 

c) Chấm dāt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 cÿa Luật này. 

ĐiÁu 46. Ch¿ đß h°u trí 
1. Viên chāc đ°ợc h°ởng chế độ h°u trí theo quy định cÿa pháp luật về lao động 

và pháp luật về bảo hiểm xã hội. 

2. Tr°ớc 06 tháng, tính đến ngày viên chāc nghỉ h°u, c¡ quan, tổ chāc, đ¡n vị 
quản lý viên chāc phải thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ h°u; tr°ớc 03 tháng, 
tính đến ngày viên chāc nghỉ h°u, c¡ quan, tổ chāc, đ¡n vị quản lý viên chāc ra quyết 
định nghỉ h°u. 

3. Đ¡n vị sự nghiệp công lập có thể ký hợp đồng vụ, việc với ng°ời h°ởng chế độ 
h°u trí nếu đ¡n vị có nhu cầu và ng°ời h°ởng chế độ h°u trí có nguyện vọng; trong 
thời gian hợp đồng, ngoài khoản thù lao theo hợp đồng, ng°ời đó đ°ợc h°ởng một số 
chế độ, chính sách cụ thể về c¡ chế quản lý bảo đảm điều kiện cho hoạt động chuyên 
môn do Chính phÿ quy định. 



Ch°¡ng IV. 
QUÀN LÝ VIÊN CHêC 

ĐiÁu 47. QuÁn lý nhà n°ớc vÁ viên chëc 

1. Chính phÿ thống nhất quản lý nhà n°ớc về viên chāc. 

2. Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm tr°ớc Chính phÿ thực hiện việc quản lý nhà n°ớc 
về viên chāc và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: 

a) Xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình c¡ quan có thẩm quyền 
ban hành văn bản quy phạm pháp luật về viên chāc; 

b) Chÿ trì phối hợp với các bộ, c¡ quan ngang bộ lập quy hoạch, kế hoạch xây 
dựng, phát triển đội ngũ viên chāc trình cấp có thẩm quyền quyết định; 

c) Chÿ trì phối hợp với các bộ, c¡ quan ngang bộ trong việc ban hành hệ thống 
danh mục, tiêu chuẩn và mã số chāc danh nghề nghiệp; 

d) Quản lý công tác thống kê về viên chāc; h°ớng dẫn việc lập, quản lý hồ s¡ 
viên chāc; phát triển và vận hành c¡ sở dữ liệu quốc gia về viên chāc; 

đ) Thanh tra, kiểm tra việc quản lý nhà n°ớc về viên chāc; 

e) Hàng năm, báo cáo Chính phÿ về đội ngũ viên chāc. 

3. Các bộ, c¡ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn cÿa mình có 
trách nhiệm thực hiện quản lý nhà n°ớc về viên chāc. 

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung °¡ng trong phạm vi nhiệm vụ, 
quyền hạn cÿa mình thực hiện quản lý nhà n°ớc về viên chāc. 

ĐiÁu 48. QuÁn lý viên chëc 

1. Nội dung quản lý viên chāc bao gồm: 

a) Xây dựng vị trí việc làm; 

b) Tuyển dụng viên chāc; 

c) Ký hợp đồng làm việc; 

d) Bổ nhiệm, thay đổi chāc danh nghề nghiệp; 

đ) Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dāt hợp đồng làm việc, giải quyết 
chế độ thôi việc; 

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chāc quản lý; sắp xếp, bố trí và sử dụng viên 
chāc theo nhu cầu công việc; 

g) Thực hiện việc đánh giá, khen th°ởng, kỷ luật viên chāc; 

h) Thực hiện chế độ tiền l°¡ng, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi 
d°ỡng viên chāc; 

i) Lập, quản lý hồ s¡ viên chāc; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chāc 



thuộc phạm vi quản lý. 

2. Đ¡n vị sự nghiệp công lập đ°ợc giao quyền tự chÿ thực hiện các nội dung quản 
lý quy định tại khoản 1 Điều này. Ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập chịu trách 
nhiệm báo cáo cấp trên về tình hình quản lý, sử dụng viên chāc tại đ¡n vị. 

3. Đối với đ¡n vị sự nghiệp công lập ch°a đ°ợc giao quyền tự chÿ, c¡ quan có 
thẩm quyền quản lý đ¡n vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý viên chāc hoặc phân 
cấp thực hiện các nội dung quản lý quy định tại khoản 1 Điều này cho đ¡n vị sự nghiệp 
công lập đ°ợc giao quản lý. 

4. Chính phÿ quy định chi tiết Điều này. 

ĐiÁu 49. Khi¿u n¿i và giÁi quy¿t khi¿u n¿i đßi với quy¿t đánh liên quan đ¿n quÁn 
lý viên chëc 

Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại cÿa viên chāc đối với các quyết định cÿa 
ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền liên quan đến quản 
lý viên chāc đ°ợc thực hiện theo quy định cÿa pháp luật. 

ĐiÁu 50. KiÃm tra, thanh tra 

1. C¡ quan có thẩm quyền quản lý đ¡n vị sự nghiệp công lập thanh tra, kiểm tra 
việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chāc tại các đ¡n vị sự nghiệp công lập đ°ợc 
giao quản lý. 

2. Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chāc theo quy 
định cÿa Luật này và các quy định khác cÿa pháp luật có liên quan. 

3. Các bộ, c¡ quan ngang bộ thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp cÿa 
viên chāc thuộc ngành, lĩnh vực đ°ợc giao quản lý. 

Ch°¡ng V 

KHEN TH¯àNG VÀ XĀ LÝ VI PH¾M 

ĐiÁu 51. Khen th°áng 

1. Viên chāc có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề 
nghiệp thì đ°ợc khen th°ởng, tôn vinh theo quy định cÿa pháp luật về thi đua, khen 
th°ởng. 

2. Viên chāc đ°ợc khen th°ởng do có công trạng, thành tích đặc biệt đ°ợc xét 
nâng l°¡ng tr°ớc thời hạn, nâng l°¡ng v°ợt bậc theo quy định cÿa Chính phÿ. 

ĐiÁu 52. Các hình thëc kỷ luÁt đßi với viên chëc 

1. Viên chāc vi phạm các quy định cÿa pháp luật trong quá trình thực hiện công 
việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, māc độ vi phạm, phải chịu một trong các 
hình thāc kỷ luật sau: 

a) Khiển trách; 

b) Cảnh cáo; 



c) Cách chāc; 

d) Buộc thôi việc. 

2. Viên chāc bị kỷ luật bằng một trong các hình thāc quy định tại khoản 1 Điều 
này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định cÿa pháp luật 
có liên quan. 

3. Hình thāc kỷ luật cách chāc chỉ áp dụng đối với viên chāc quản lý. 

4. Quyết định kỷ luật đ°ợc l°u vào hồ s¡ viên chāc. 

5. Chính phÿ quy định việc áp dụng các hình thāc kỷ luật, trình tự, thÿ tục và thẩm 
quyền xử lý kỷ luật đối với viên chāc. 

ĐiÁu 53. Thßi hiÇu, thßi h¿n xā lý kỷ luÁt 

1. Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó 
thì viên chāc có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ 
luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm. 

2. Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chāc là khoảng thời gian từ khi phát hiện 
hành vi vi phạm cÿa viên chāc đến khi có quyết định xử lý kỷ luật cÿa cấp có thẩm 
quyền. 

Thời hạn xử lý kỷ luật không quá 02 tháng; tr°ờng hợp vụ việc có những tình tiết 
phāc tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý 
kỷ luật có thể kéo dài nh°ng không quá 04 tháng. 

3. Tr°ờng hợp viên chāc đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đ°a ra xét xử 
theo thÿ tục tố tụng hình sự, nh°ng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ 
vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật thì bị xem xét xử lý kỷ luật; 
trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ 
án, ng°ời ra quyết định phải gửi quyết định và tài liệu có liên quan cho đ¡n vị quản lý 
viên chāc để xem xét xử lý kỷ luật. 

ĐiÁu 54. T¿m đình chß công tác 

1. Trong thời hạn xử lý kỷ luật, ng°ời đāng đầu đ¡n vị sự nghiệp công lập quyết 
định tạm đình chỉ công tác cÿa viên chāc nếu thấy viên chāc tiếp tục làm việc có thể 
gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý kỷ luật. Thời gian tạm đình chỉ công tác không 
quá 15 ngày, tr°ờng hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nh°ng không quá 30 ngày. Hết 
thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chāc không bị xử lý kỷ luật thì đ°ợc bố trí 
vào vị trí việc làm cũ. 

2. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác, viên chāc đ°ợc h°ởng l°¡ng theo quy 
định cÿa Chính phÿ. 

ĐiÁu 55. Trách nhiÇm bái th°ßng, hoàn trÁ 

1. Viên chāc làm mất, h° hỏng trang bị, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại 
tài sản cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập thì phải bồi th°ờng thiệt hại. 



2. Viên chāc khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ đ°ợc phân công có lỗi gây 
thiệt hại cho ng°ời khác mà đ¡n vị sự nghiệp công lập phải bồi th°ờng thì có nghĩa vụ 
hoàn trả cho đ¡n vị sự nghiệp công lập. 

Chính phÿ quy định chi tiết việc xác định māc hoàn trả cÿa viên chāc. 

ĐiÁu 56. Các quy đánh khác liên quan đ¿n viÇc kỷ luÁt viên chëc 

1. Viên chāc bị khiển trách thì thời hạn nâng l°¡ng bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh 
cáo thì thời hạn nâng l°¡ng bị kéo dài 06 tháng. Tr°ờng hợp viên chāc bị cách chāc thì 
thời hạn nâng l°¡ng bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đ¡n vị sự nghiệp công lập bố trí vị 
trí việc làm khác phù hợp. 

2. Viên chāc bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chāc thì không thực hiện việc quy 
hoạch, đào tạo, bồi d°ỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ 
luật có hiệu lực. 

3. Viên chāc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì 
không đ°ợc bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi d°ỡng, giải quyết nghỉ h°u hoặc thôi việc. 

4. Viên chāc quản lý đã bị kỷ luật cách chāc do tham nhũng hoặc bị Tòa án kết án 
về hành vi tham nhũng thì không đ°ợc bổ nhiệm vào vị trí quản lý. 

5. Viên chāc bị cấm hành nghề hoặc bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp trong một 
thời hạn nhất định theo quyết định cÿa c¡ quan có thẩm quyền, nếu không bị xử lý kỷ 
luật buộc thôi việc thì đ¡n vị sự nghiệp công lập phải bố trí viên chāc vào vị trí việc 
làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm hoặc bị hạn chế. 

6. Viên chāc bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình chỉ công tác hoặc phải bồi th°ờng, hoàn 
trả theo quyết định cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập nếu thấy không thỏa đáng thì có 
quyền khiếu nại, khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết theo trình tự do pháp luật quy định. 

ĐiÁu 57. Quy đánh đßi với viên chëc bá truy cëu trách nhiÇm hình sự 

1. Viên chāc bị Tòa án kết án phạt tù mà không đ°ợc h°ởng án treo hoặc bị Tòa án 
kết án về hành vi tham nhũng thì bị buộc thôi việc, kể từ ngày bản án, quyết định cÿa 
Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

2. Viên chāc quản lý bị Tòa án tuyên phạm tội thì đ°¡ng nhiên thôi giữ chāc vụ 
quản lý, kể từ ngày bản án, quyết định cÿa Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Ch°¡ng VI 

ĐIÀU KHOÀN THI HÀNH 

ĐiÁu 58. ChuyÃn đãi giăa viên chëc và cán bß, công chëc 

1. Việc chuyển đổi giữa viên chāc và cán bộ, công chāc đ°ợc thực hiện nh° sau: 
a) Việc tuyển dụng viên chāc vào làm công chāc phải thực hiện theo quy định 

cÿa pháp luật về cán bộ, công chāc. Tr°ờng hợp viên chāc đã có thời gian làm việc tại 
đ¡n vị sự nghiệp công lập từ đÿ 05 năm trở lên thì đ°ợc xét chuyển thành công chāc 



không qua thi tuyển; 

b) Viên chāc đ°ợc tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm đ°ợc pháp luật quy 
định là công chāc thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng thời là quyết định tuyển 
dụng; 

c) Viên chāc đ°ợc bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý cÿa 
đ¡n vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chāc thì đ°ợc bổ nhiệm vào 
ngạch công chāc t°¡ng āng với vị trí việc làm, tiền l°¡ng đ°ợc h°ởng theo c¡ chế trả 
l°¡ng cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập, đ°ợc giữ nguyên chāc danh nghề nghiệp đã đ°ợc 
bổ nhiệm, đ°ợc thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định cÿa Luật này và các 
quy định khác cÿa pháp luật có liên quan; 

d) Cán bộ, công chāc đ°ợc chuyển sang làm viên chāc tại đ¡n vị sự nghiệp 
công lập khi đáp āng các điều kiện theo quy định cÿa Luật này; 

đ) Công chāc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý cÿa đ¡n vị sự nghiệp công lập khi 
hết thời hạn bổ nhiệm mà không đ°ợc bổ nhiệm lại nh°ng vẫn tiếp tục làm việc tại đ¡n 
vị sự nghiệp công lập đó thì đ°ợc chuyển làm viên chāc và bố trí công tác phù hợp với 
chuyên môn, nghiệp vụ; 

e) Quá trình cống hiến, thời gian công tác cÿa viên chāc tr°ớc khi chuyển sang 
làm cán bộ, công chāc và ng°ợc lại đ°ợc xem xét khi thực hiện các nội dung liên quan 
đến đào tạo, bồi d°ỡng, khen th°ởng và các quyền lợi khác. 

2. Chính phÿ quy định chi tiết điều này. 

ĐiÁu 59. Quy đánh chuyÃn ti¿p 

1. Viên chāc đ°ợc tuyển dụng tr°ớc ngày 01 tháng 07 năm 2003 có các quyền, 
nghĩa vụ và đ°ợc quản lý nh° viên chāc làm việc theo hợp đồng làm việc không xác 
định thời hạn theo quy định cÿa Luật này. Đ¡n vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm 
hoàn tất các thÿ tục để bảo đảm các quyền lợi, chế độ chính sách về ổn định việc làm, 
chế độ tiền l°¡ng và các quyền lợi khác mà viên chāc đang h°ởng. 

2. Viên chāc đ°ợc tuyển dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2003 đến ngày Luật này 
có hiệu lực tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết với đ¡n vị sự nghiệp công 
lập, có các quyền, nghĩa vụ và đ°ợc quản lý theo quy định cÿa Luật này. 

3. Chính phÿ quy định chi tiết Điều này. 

ĐiÁu 60. Áp dçng quy đánh céa LuÁt viên chëc đßi với các đßi t°ång khác 

Chính phÿ quy định việc áp dụng Luật viên chāc đối với những ng°ời làm việc 
trong các đ¡n vị sự nghiệp thuộc tổ chāc chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chāc xã hội, 
tổ chāc xã hội - nghề nghiệp, đ¡n vị sự nghiệp công lập công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do Nhà n°ớc làm chÿ sở hữu. 

ĐiÁu 61. HiÇu lực thi hành 

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. 



ĐiÁu 62. Quy đánh chi ti¿t và h°ớng d¿n thi hành 

Chính phÿ quy định chi tiết, h°ớng dẫn thi hành các điều, khoản đ°ợc giao trong 
Luật này; h°ớng dẫn thi hành những nội dung cần thiết khác cÿa Luật này để đáp āng 
yêu cầu quản lý nhà n°ớc. 

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, 

kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010. 
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NguyÅn Phú Trọng 

  

 


